
BIỂU TỔNG HỢP DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN 

CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU 
(Kèm theo Công văn số        /SVHTTDL-TTBCXB ngày      tháng  9 năm 2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

I. Các sở, ban, ngành và cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 

TT Cơ quan, đơn vị Họ và tên Chức vụ 
Loại người phát 

ngôn 

Số điện 

thoại 
Email công vụ 

1 
Văn phòng Ủy ban nhân 

dân tỉnh 
Hoàng Minh Hải 

Chánh Văn phòng 

UBND tỉnh 
Người đứng đầu 0983369135 haihm.vpub@laichau.gov.vn 

2 Sở Nội vụ 

Lò Văn Hương Giám đốc Sở Người đứng đầu 0913593554 huonglv.sonv@laichau.gov.vn 

Trần Việt Thắng Phó Giám đốc Sở 
NPN thường 

xuyên 
0917678456 thangtv.sonv@laichau.gov.vn 

3 Sở Tài chính 

Phạm Hồng Trường Giám đốc Sở Người đứng đầu 0988273000 truongph.stc@laichau.gov.vn 

Phạm Quý Dương Phó Giám đốc Sở 
NPN thường 

xuyên 
0912676606 duongpq.sotc@laichau.gov.vn 

4 Sở Xây dựng 

Bùi Quang Vinh Giám đốc Sở Người đứng đầu 0945898999 vinhbq.soxd@laichau.gov.vn 

Tạ Đức Hùng Phó Giám đốc Sở 
NPN thường 

xuyên 
0944536368 hungtd.soxd@laichau.gov.vn 

5 
Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

Ngô Xuân Hùng Giám đốc Sở Người đứng đầu 0986275786 hungnx.sonnmt@laichau.gov.vn 

Nguyễn Thành 

Đồng 
Phó Giám đốc Sở 

NPN thường 

xuyên 
0988435434 dongnt.sonnmt@laichau.gov.vn 

6 
Sở Khoa học và Công 

nghệ 

Dương Đình Đức Giám đốc Sở Người đứng đầu 0973561666 ducdd.sokhcn@laichau.gov.vn 

Phạm Quang 

Cường 
Phó Giám đốc Sở 

NPN thường 

xuyên 
0376819323 cuongpq.sokhcn@laichau.gov.vn 

7 Sở Ngoại vụ Kiều Hải Nam Giám đốc Sở Người đứng đầu 0974312888 namkh.songv@laichau.gov.vn 

8 Sở Tư pháp Trần Quốc Khanh Giám đốc Sở Người đứng đầu 0978243222 khanhtq.sotp@laichau.gov.vn 

9 
Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

Trần Mạnh Hùng Giám đốc Sở Người đứng đầu 0988714441 hungtm.sovhttdl@laichau.gov.vn 

Trần Quang Kháng Phó Giám đốc Sở 
NPN thường 

xuyên 
0981106905 khangtq.sovhttdl@laichau.gov.vn 

10 Sở Công Thương 

Vương Thế Mẫn Giám đốc Sở Người đứng đầu 0964656767 manvt.soct@laichau.gov.vn 

Đồng Văn Thực Phó Giám đốc Sở 
NPN thường 

xuyên 
0912771917 thucdv.soct@laichau.gov.vn 

11 Sở Y tế Bùi Tiến Thanh Giám đốc Sở Người đứng đầu 02133793688 thanhbt.soyt@laichau.gov.vn 



Nguyễn Thế Phong Phó Giám đốc Sở 
NPN thường 

xuyên 
02133898678 phongnt.soyt@laichau.gov.vn 

12 Sở Giáo dục và Đào tạo Mạc Quang Dũng Giám đốc Sở Người đứng đầu 0912079735 dungmq.sogddt@laichau.gov.vn 

13 Sở Dân tộc và Tôn giáo 

Đèo Văn Thương Giám đốc Sở Người đứng đầu 0986708686 thuongdv.soldtbxh@laichau.gov.vn 

Nguyễn Đức Thuận Phó Giám đốc Sở 
NPN thường 

xuyên 
0912488111 thuannd.bdt@laichau.gov.vn 

14 Thanh tra tỉnh 

Lê Tuấn Anh Chánh Thanh tra tỉnh Người đứng đầu 0912228422 anhlt.ttt@laichau.gov.vn 

Vũ Văn Quý 
Phó Chánh Thanh tra 

tỉnh 

NPN thường 

xuyên 
0848008999 quyvv.ttt@laichau.gov.vn 

15 
Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh 

Vũ Huy Hòa Trưởng ban Người đứng đầu 0986983889 hoavh.bqlck@laichau.gov.vn 

Bùi Duy Thời Phó Trưởng ban 
NPN thường 

xuyên 
0966262389 thoibd.bqlck@laichau.gov.vn 

II. Ủy ban nhân dân các xã, phường 

TT Cơ quan, đơn vị Họ và tên Chức vụ 
Loại người phát 

ngôn 

Số điện 

thoại 
Email công vụ 

1 Phường Đoàn Kết Hoàng Đại Thắng 
Chủ tịch UBND 

phường 
Người đứng đầu 0913052966 thanghd.soxd@laichau.gov.vn 

2 Phường Tân Phong 

Nguyễn Văn Nghiệp 
Chủ tịch UBND 

phường 
Người đứng đầu 0912974830 nghiepnv.soxd@laichau.gov.vn 

Lê Xuân Dũng 
Phó Chủ tịch UBND 

phường 

NPN thường 

xuyên 
0988829130 dunglx.tplc@laichau.gov.vn 

3 Xã Bản Bo 

Nguyễn Đình Thượng Chủ tịch UBND xã Người đứng đầu 0912365348 thuongnd.tamduong@laichau.gov.vn 

Nguyễn Văn Chiến Phó Chủ tịch UBND xã 
NPN thường 

xuyên 
0945010787 Chiennv.natam@laichau.gov.vn 

4 Xã Bình Lư Trần Thanh Tuấn Chủ tịch UBND xã Người đứng đầu 0987386668 tuantt.bqltthcct@laichau.gov.vn 

5 Xã Bum Nưa 

Nguyễn Quang Vinh Chủ tịch UBND xã Người đứng đầu 0943333999  

Phạm Thị Hương Phó Chủ tịch UBND xã 
NPN thường 

xuyên 
0366869072  

6 Xã Bum Tở Trương Quốc Hoàn Chủ tịch UBND xã Người đứng đầu 0976346463  

7 Xã Dào San 

Trịnh Khắc Tấn Chủ tịch UBND xã Người đứng đầu 0989056999  

Vương Biên Thùy Phó Chủ tịch UBND xã 
NPN thường 

xuyên 
0968072699  

8 Xã Hồng Thu Trần Văn Hùng Chủ tịch UBND xã Người đứng đầu 0972516882 hungtv.sotnmt@laichau.gov.vn 



Cà Văn Úi 
Chánh Văn phòng 

HĐND và UBND xã 

NPN thường 

xuyên 
0827826786 uicv.maquai@laichau.gov.vn 

9 Xã Hua Bum 

Nguyễn Đức Hiền Chủ tịch UBND xã Người đứng đầu 0918113668 Hiennd.huabum@laichau.gov.vn 

Vàng Văn Chính 
Chánh Văn phòng 

HĐND và UBND xã 

NPN thường 

xuyên 
0868781678 Chinhvv.huabum@laichau.gov.vn 

10 Xã Khoen On 

Phạm Văn Bốn Chủ tịch UBND xã Người đứng đầu 0984906768 bonpv.thanuyen@laichau.gov.vn 

Điêu Tuấn Dũng 
Chánh Văn phòng 

HĐND và UBND xã 

NPN thường 

xuyên 
0977102388 dungdt.thanuyen@laichau.gov.vn 

11 Xã Khun Há Lê Huy Chính Chủ tịch UBND xã Người đứng đầu 0912789736 chinh.lh83@gmail.com 

12 Xã Khổng Lào Đỗ Văn Quynh Chủ tịch UBND xã Người đứng đầu 0915808468 quynhdv.phongtho@laichau.gov.vn 

13 Xã Lê Lợi Đinh Quang Hiếu 
Phó Bí thư, Chủ tịch 

UBND xã 
Người đứng đầu 0915467929 hieukhnamnhun@gmail.com 

14 Xã Mù Cả Nguyễn Văn Dưỡng Chủ tịch UBND xã Người đứng đầu 0973633559 duongnv.muongte@laichau.gov.vn 

15 Xã Mường Khoa 

Trịnh Quanh Anh Chủ tịch UBND xã Người đứng đầu 0983426819 anhtq.muongkhoa@.laichau.gov.vn 

Nguyễn Văn Minh Phó Chủ tịch UBND xã 
NPN thường 

xuyên 
0973513388 Minhnv.muongkhoa@laichau.gov.vn 

16 Xã Mường Kim 

Vũ Văn Nội Chủ tịch UBND xã Người đứng đầu 0983151199 noivv.muongkim@laichau.gov.vn 

Lò Quyết Thắng Phó Chủ tịch UBND xã 
NPN thường 

xuyên 
0912200578 thanglv.muongkim@laichau.gov.vn 

17 Xã Mường Mô Ngô Hồng Kiên 
Phó Bí thư, Chủ tịch 

UBND xã 
Người đứng đầu 0914255659 kiennh.namnhun@laichau.gov.vn 

18 Xã Mường Than Nguyễn Thị Thu Thủy Chủ tịch UBND xã Người đứng đầu 0983784460 thuyntt.muongthan@laichau.gov.vn 

19 Xã Mường Tè Nguyễn Trọng Lịch 
Phó Bí thư, Chủ tịch 

UBND xã 
Người đứng đầu 0975961972 lichnt.muongte@laichau.gov.vn 

20 Xã Nậm Cuổi 

Lê Trọng Bình Chủ tịch UBND xã Người đứng đầu 0914987268 binhlt.namcuoi@laichau.gov.vn 

Phạm Văn Hảo Phó Chủ tịch UBND xã 
NPN thường 

xuyên 
0983260107 haopv.namcuoi@laichau.gov.vn 

21 Xã Nậm Hàng 

Quách Tất Hưởng Chủ tịch UBND xã Người đứng đầu 0973293728 huongqt.namnhun@laichau.gov.vn 

Vũ Văn Thành Phó Chủ tịch UBND xã 
NPN thường 

xuyên 
0979210356 thanhvv.namnhun@laichau.gov.vn 



22 Xã Nậm Mạ Ngô Văn Giang Chủ tịch UBND xã Người đứng đầu 0869280333 giangnv1.tanphong@laichau.gov.vn 

23 Xã Nậm Sỏ 

Vũ Hữu Mạnh Chủ tịch UBND xã Người đứng đầu 0972748989 Manhvh.tanuyen@laichau.gov.vn 

Trương Thanh Hiếu Phó Chủ tịch UBND xã 
NPN thường 

xuyên 
0917909286 Hieutt.tanuyen@laichau.gov.vn 

24 Xã Nậm Tăm 

Nguyễn Xuân Đà Chủ tịch UBND xã Người đứng đầu 0987523389 danx.namtam@laichau.gov.vn 

Lò Văn Sâu Phó Chủ tịch UBND xã 
NPN thường 

xuyên 
0911453686 saulv.namtam@laichau.gov.vn 

25 Xã Pa Tần 

Nguyễn Văn Giáp Chủ tịch UBND xã Người đứng đầu 0912783667 giapnv.patan@laichau.gov.vn 

Lý Thị Hiền Phó Chủ tịch UBND xã 
NPN thường 

xuyên 
0983597328 hienlt.patan@laichau.gov.vn 

26 Xã Pa Ủ Nguyễn Khánh Yên Chủ tịch UBND xã Người đứng đầu 0983183893 yennk.pau@laichau.gov.vn 

27 Xã Pắc Ta Đỗ Đình Định 
Phó Bí thư, Chủ tịch 

UBND xã 
Người đứng đầu 0983046948 dinhdd.tanuyen@laichau.gov.vn 

28 Xã Phong Thổ Lê Hữu Hồng Chủ tịch UBND xã Người đứng đầu 0988135533 honglh.phongtho.@laichau.gov.vn 

29 Xã Pu Sam Cáp Trần Châu Ngọc 
Phó Bí thư, Chủ tịch 

UBND xã 
Người đứng đầu 0912445051 ngoctc.pusamcap@laichau.gov.vn 

30 Xã Sin Suối Hồ Nguyễn Văn Quỳnh Chủ tịch UBND xã Người đứng đầu 0983386424 quynhlv.stc@laichau.gov.vn 

31 Xã Sìn Hồ 

Nguyễn Triệu Vỹ Chủ tịch UBND xã Người đứng đầu 0983444126 vynt.quyettien@laichau.gov.vn 

Giàng A Páo Phó Chủ tịch UBND xã 
NPN thường 

xuyên 
0965607226 paoga.sinho@laichau.gov.vn 

32 Xã Sì Lở Lầu Đỗ Xuân Thủy Chủ tịch UBND xã Người đứng đầu 0974830113 thuydx.sotnmt@laichau.gov.vn 

33 Xã Tà Tổng 

Nguyễn Việt Hòa Phó Chủ tịch UBND xã 

(theo đăng ký của 

xã - Hiện chưa 

kiện toàn Chủ 

tịch UBND xã) 

0972801066 hoanv.muongte@laichau.gov.vn 

Nguyễn Văn Hiển Phó Chủ tịch UBND xã 

(theo đăng ký của 

xã - Hiện chưa 

kiện toàn Chủ 

tịch UBND xã) 

0988110008 hiennv.tatong@laichau.gov.vn 

34 Xã Tân Uyên Chu Văn Thanh Chủ tịch UBND xã Người đứng đầu 0965778655 thanhcv.tanuyen@laichau.gov.vn 



Bùi Thị Minh Hải Phó Chủ tịch UBND xã 
NPN thường 

xuyên 
0915232121 haibtm.tanuyen@laichau.gov.vn 

35 Xã Tả Lèng Phong Vĩnh Cường 
Phó Bí thư, Chủ tịch 

UBND xã 
Người đứng đầu 0915478246 phongvinhcuong.tamduong@laichau.gov.vn 

36 Xã Than Uyên Phan Văn Ngọc Chủ tịch UBND xã Người đứng đầu 0972487666 ngocpv.thanuyen@laichau.gov.vn 

37 Xã Thu Lũm Vũ Văn Thân Chủ tịch UBND xã Người đứng đầu 0813478222 thanvv.nampi@laichau.gov.vn 

38 Xã Tủa Sín Chải 

Nguyễn Văn Chính Chủ tịch UBND xã Người đứng đầu 0972914999 chinhnv.tuasinchai@laichau.gov.vn 

Vũ Thành Công Phó Chủ tịch UBND xã 
NPN thường 

xuyên 
0386654268 congvt.tuasinchai@laichau.gov.vn 
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